
TT MSSV Lớp Ghi chú

1 11C6701094 Phạm Quốc Bình CCĐ12
2 12C510301131 Lê Chuẩn CCĐ12
3 13C510301185 Đinh Ngọc Sơn CCĐ13 Học lại
4 12C510201046 Đặng Văn Đỏ CCK12A
5 10C6601124 Bùi Đình Duy CCK12A
6 12C510201052 Phạm Đức Hiền CCK12A
7 12C510201055 Từ Tấn Lập CCK12A
8 12C510201061 Nguyễn Tấn Nguyên CCK12A
9 12C510201125 Nguyễn Thành Văn CCK12B Học lại

10 13C340301001 Nguyễn Thị Tú Cẩm CKT13
11 13C340301023 Nguyễn Thị Bích Phước CKT13
12 13C340301030 Nguyễn Hoài Thương CKT13
13 13C340301035 Bùi Thị Thúy Triều CKT13
14 13C340301036 Đỗ Thị Lệ Trinh CKT13
15 13C340301041 Trần Thị Ái Vy CKT13
16 12C140217108 Nguyễn Thị Thu Hiền CNV12
17 12C140217110 Đỗ Thị Kim Hoàng CNV12
18 12C140217111 Nguyễn Thị Thuý Hồng CNV12
19 12C140217113 Nguyễn Thị Kiều Hương CNV12
20 12C140217133 Phan Thành Tới CNV12
21 12C1402310046 Nguyễn Văn Ân CSA12
22 12C1402310067 Nguyễn Thị Hồng My CSA12
23 12C1402310069 Phạm Thụy Thúy Nga CSA12
24 12C1402310072 Nguyễn Thị Minh Nguyệt CSA12
25 12C1402310077 Lê Nguyễn Vĩnh Thái CSA12 Học lại
26 13C140231119 Võ Thị Ái Trinh CSA13
27 12C140219186 Nguyễn Thị Cương CSĐ12
28 13C140216210 Nguyễn Đức Diệu CSĐ13
29 13C140216214 Phạm Hữu Hải CSĐ13 Học lại
30 13C140216240 Lê Thị Thanh Trình CSĐ13
31 12C140212147 Mai Văn Tình CSH12
32 13C140212162 Lê Thị Danh CSH13
33 13C140210156 Phan Thị Ái Nhi CSI13 Học lại
34 13C140216173 Nguyễn Thị Hồng Diễm CSKi13
35 13C140216200 Đoàn Thị Ngọc Tuệ CSKi13
36 13C140218142 Nguyễn Thị Thuý Diễm CSLi13
37 13C140218150 Hồ Thị Huyền CSLi13
38 13C140218153 Đinh Văn Khang CSLi13 Học lại
39 13C140218155 Phạm Thị Liền CSLi13
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40 13C140218160 Hồ Văn Nghĩa CSLi13 Học lại
41 13C140218165 Huỳnh Lệ Quyên CSLi13 Học lại
42 13C140218171 Phạm Duy Thành CSLi13
43 13C140218191 Phan Thị Hà CSM13
44 13C140218192 Trần Văn Hạnh CSM13
45 13C140218200 Trần Thị Nghi CSM13
46 13C140213127 Huỳnh Thị Mỹ Diên CSS13
47 13C140213142 Nguyễn Thị Lý CSS13
48 13C140213150 Võ Đình Phước CSS13
49 12C140209053 Lý Thị Phụng CST12
50 12C140209057 Tôn Thị Soạn CST12
51 12C140209058 Đào Thị Sương CST12
52 12C140209069 Nguyễn Hữu Tuấn CST12
53 12C140209071 Trịnh Bích Vân CST12
54 13C140209065 Trần Quốc Mạnh CST13A
55 13C140209103 Nguyễn An Nguyên CST13B
56 13C140209105 Huỳnh Thị Nhớ CST13B
57 13C140209106 Phạm Thị Hồng Nhung CST13B
58 13C140209107 Nguyễn Thị Phấn CST13B
59 13C140209108 Phan Thị Ngọc Phượng CST13B
60 13C140209117 Nguyễn Thanh Tuệ Tịnh CST13B
61 13C140209118 Phạm Thị Trang CST13B
62 13C140209119 Dương Hiển Tri CST13B
63 12C140211079 Nguyễn Tấn Hải CSV12
64 12C140211092 Đinh Thị Nga CSV12
65 12C140211113 Võ Thị Ngọc Yến CSV12
66 13C140211127 Nguyễn Thị Hà CSV13
67 12C140202076 Hồ Văn Hiệp CTH12A
68 12C140202109 Đinh Văn Bết CTH12B
69 13C140202049 Hồ Thị Duyên CTH13A
70 13C140202071 Đinh Thị Hồng Thể CTH13A
71 13C140202105 Phạm Thị Suối CTH13B
72 13C140202106 Ngô Thị Xuân Thảo CTH13B
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